
DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 4.273.656 3.091.529 72,34 105

I Thu cân đối NSNN 2.700.000 1.517.873 56,22 97

1 Thu nội địa 2.403.400 1.388.567 57,78 99

2 Thu từ dầu thô

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 270.000 70.995 26,29 44

4 Thu viện trợ 26.600 58.311 219,21 582

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 1.573.656 1.573.656 100,00 115

B TỔNG CHI NSĐP 14.628.791 8.501.107 58,11 89

 I Chi cân đối NSĐP 10.364.283 6.532.121 63,03 102

1 Chi đầu tư phát triển 1.525.396 605.416 39,69 96

2 Chi thường xuyên 8.500.507 5.728.844 67,39 102

3
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay
2.900 585 20,17 295

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 26.825 2.235,42 2.235

5 Dự phòng ngân sách 206.141 133.499 64,76 111

6 Chi tạo nguồn CCTL 128.139 36.952 28,84 334

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW 

cho NSĐP
2.664.594 1.114.597 41,83 48

III
Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2020 

sang
1.573.314 846.728 53,82 107

IV Chi từ nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp 26.600 7.661 28,80 76

C BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP 30.679

D CHI TRẢ NỢ GỐC 30.679 31.274 101,94 52
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